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PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Lý do chọn đề tài:
      
Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn.
      
Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩa, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt... 

     
Trong chương trình môn toán tiểu học, giải toán có lời văn nói chung và giải bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó” nói riêng giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải những bài toán đó, các em thấy được nhiều khái niệm toán học, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các đại lượng, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Cũng qua việc giải toán đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy, kĩ năng phân tích, tổng hợp và những đức tính của con người mới, có ý thức vượt khó, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch. Mặt khác, hiện nay toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tính cực của học sinh làm cho hoạt động dạy trên lớp "nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả."
      
Do vậy trong quá trình giảng dạy, người thầy cần phải có phương pháp dạy học phù hợp để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức cho học sinh.

     
Trong năm học 2022 - 2023, tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 4B. Tôi nhận thấy trong lớp có nhiều học sinh kĩ năng giải toán  mà đặc biệt là toán có lời văn còn hạn chế, điều đó làm tôi rất băn khoăn trăn trở. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó” với mong muốn học sinh lớp tôi học tốt dạng toán này, nó sẽ là cơ sở để các em nắm chắc phương pháp giải toán có lời văn nói riêng và học tốt môn Toán nói chung. 
2. Mục đích nghiên cứu:
    
Nghiên cứu đề tài này với mong muốn của tôi là:

     
- Nâng cao chất lượng học toán nói chung và phương pháp giải bài toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số nói riêng cho học sinh để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 

     
- Qua việc nghiên cứu tài liệu là cơ hội để tôi bổ sung thêm vốn kiến thức về toán học giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

    a/  Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp để giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
    b/  Phạm vi nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này, tôi bắt đầu nghiên cứu từ tháng 9/ 2022 và kết thúc vào 15/4/2023.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

 
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

 
- Phương pháp thực nghiệm

 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu

5. Kế hoạch nghiên cứu:
 - Tham khảo, nghiên cứu tài liệu về phương pháp giải các bài toán điển hình.

 - Lập đề cương, viết đề tài.

 - Áp dụng thử nghiệm với học sinh khối 4 trong trường.

 
- Hoàn thiện đề tài.

PHẦN THỨ HAI
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận và thực tiễn:
 1.1. Cơ sở lí luận: 

 
Chưong trình toán 4 gồm có nhiều dạng toán hợp có lời văn. Cùng với các dạng toán có lời văn khác, kiến thức của dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó góp phần giúp học sinh hệ thống hoá về củng cố kiến thức, kỹ năng về số tự nhiên, phân số, yếu tố hình học và 4 phép tính với các số đã học làm cơ sở để học tiếp ở lớp 5. Nó đặt nền móng cho quá trình đào tạo tiếp theo ở các cấp học cao hơn. Nó còn hình thành kỹ năng tính toán, giúp học sinh nhận biết được những mối quan hệ về số lượng; hình thành và phát triển hứng thú học tập và năng lực phẩm chất trí tuệ của học sinh ngay từ nhỏ góp phần phát triển trí thông minh, óc suy nghĩ độc lập, linh hoạt sáng tạo. Không những vậy, các bài toán điển hình còn rất hay gặp trong đề thi Violimpic của học sinh khối 4 và khối 5.

1.2. Cơ sở thực tiễn:

  *Thuận lợi:
   
- Tôi cũng như các đồng chí đồng, đồng nghiệp trong trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên, của lãnh đạo nhà trường.

   
- Được sự giúp đỡ rất lớn về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy từ các đồng chí trong Ban giám hiệu và các đồng nghiệp.

 
 - Nguồn tài liệu môn Toán trong thư viện nhà trường tương đối phong phú. Học sinh có đầy đủ bộ đồ dùng học toán.

  
- Trong lớp tôi, đa số các em có ý thức học tốt. Đây là nguồn động viên và cũng là động lực cho tôi thêm gắn bó với nghề.

* Khó khăn:

            - Môn toán là một môn học khó, học sinh dễ chán.

 
 - Học sinh tiểu học dễ nhớ nhưng cũng mau quên, sự tập trung chú ý trong giờ học toán chưa cao, trí nhớ chưa bền vững, thích học nhưng chóng chán.

 
- Lớp tôi có một số em là học sinh lưu ban từ những năm học trước nên mức độ tiếp thu của các em có nhiều hạn chế.

 - Phần lớn phụ huynh lớp tôi làm nghề chế biến nông sản cần nhiều thời gian cho công việc nên việc học tập của các em chưa nhận được sự quan tâm kịp thời của cha mẹ. 

 * Khảo sát chất lượng trước khi thực hiện đề tài:

   
Sau đây là đề khảo sát về dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Tôi đã cho các em học sinh của năm học trước làm (năm học này học lớp 5), để từ đó tìm ra những lỗi mà học sinh hay mắc phải để có biện pháp khắc phục.
                                               * Đề khảo sát:
 Bài 1(3 điểm): Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng eq \s\don1(\f(2,7))  tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người.
 Bài 2 (3 điểm): Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.
  Bài 3 (4 điểm): Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là     250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng eq \s\don1(\f(5,3))  số bóng đèn trắng.
* Kết quả khảo sát trước khi áp dụng đề tài:
	Số bài
	Chưa hoàn thành
	 Hoàn thành
	Hoàn thành tốt

	
	Sl
	%
	SL
	%
	SL
	%

	32
	      4
	12,5
	19
	59,4
	9
	28,1


   * Những lỗi học sinh mắc phải:
    
- Chưa đọc và tìm hiểu kĩ đề bài.

    
- Chưa nắm được phương pháp giải.

    
- Nhầm lẫn với dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
 2. Các biện pháp thực hiện:
  2.1.Yêu cầu chung đối với học sinh và giáo viên:

   
Qua thực tế giảng dạy và đúc rút kinh nghiệm, tôi nhận thấy khi dạy – học dạng toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó” thì yêu cầu cơ bản nhất với giáo viên và học sinh là:
* Đối với học sinh:

- Đọc và phân tích kĩ đề bài.

- Đối với dạng  toán Tìm  hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó học sinh phải hiểu được ý nghĩa của tỉ số có trong bài tập mà các em đã được học trước đó. Bên cạnh đó, các em còn phải nắm chắc bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó để có sự so sánh về các dữ kiện mà bài toán cho biết để tránh nhầm lẫn khi làm bài.
- Nắm được các bước giải của dạng toán.

- Biết trình bày bài giải đầy đủ gồm các câu lời giải (mỗi phép tính đều có lời văn) và đáp số theo đúng yêu cầu của bài toán.

- Đối với học sinh khá giỏi phải tìm được nhiều cách giải một bài toán nếu có.                                                                                                                                                                                                              
- Có ý thức tính toán cẩn thận.
* Đối với giáo viên:

- Có kế hoạch dạy học chi tiết đảm bảo mục tiêu của bài. Mỗi tiết dạy cần xác định trọng tâm của bài, truyền tải kiến thức cho học sinh kĩ càng, đảm bảo khắc sâu kiến thức cho học sinh.

- Với những bài toán có nhiều cách giải, cần giúp các em tìm được và lựa chọn cách giải ngắn gọn nhất.

- Giáo viên nghiên cứu tài liệu có liên quan đến những kiến thức về dạng toán    “ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.”
- Trong một tiết dạy, giáo viên cần giúp học sinh tìm ra nhiều cách giải khác nhau và biết lựa chon cách giải ngắn gọn nhất.

2.2. Nắm được những nội dung chính liên quan đến dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:
2.2.1. Nắm được kiến thức có liên quan:
  
 * Trước khi học dạng toán Tìm hai só khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, học sinh đã được học bài Giới thiệu tỉ số. Bài học này giúp học sinh hiểu khái niệm về tỉ số cũng như hiểu được ý nghĩa của tỉ số. Đây là cơ sở để các em học tốt dạng toán Tìm hai só khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó vì  học sinh có nắm chắc ý nghĩa của tỉ số mới vẽ đúng sơ đồ để giải bài toán. Hiểu được điều đó, nên khi dạy bài Giới thiệu tỉ số tôi phải lật đi lật lại vấn đề để giúp các em hiểu một cách thấu đáo. Chẳng hạn:
   
- Với hai đại lượng a và b thì:
+ Tỉ số của a và b là a : b hay  eq \s\don1(\f(a,b)) 
       
  + Tỉ số của b và a là b : a hay  eq \s\don1(\f(b,a)) 
      Ví dụ : Có 5 xe tải và 7 xe khách. 
 
 Như vậy, tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay  5/7 hoặc tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay 7/5. HS phải hiểu được ý nghĩa của tỉ số này là: Số xe tải bằng 5/7 số xe khách hoặc số xe khách bằng 7/5 số xe tải. Khi vẽ sơ đồ, các em sẽ biểu diễn số xe tải là 5 phần bằng nhau, số xe khách là 7 phần bằng nhau.
  - Một số bài tập củng cố, khắc sâu kiến thức:
 Bài 1: Tổ em có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Tìm:

         a/ Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái.

         b/ Tỉ số của số bạn gái và số bạn trong tổ.
Bài 2: Tỉ số giữa gà trống và gà mái là  
[image: image2.wmf]2
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 . Vẽ sơ đồ minh họa.

2.2.2. Đọc kĩ đề bài và phân tích đề để nhận biết dạng toán:
   * Đọc kĩ đề bài:

      
Giải toán đối với học sinh là một hoạt động trí tuệ khó khăn, phức tạp. Khi học dạng toán này, điều rất quan trọng là giáo viên cần giúp học sinh nhận ra dạng toán. Muốn vậy, các em phải đọc kĩ đề bài. Có đọc kỹ đề bài học sinh mới nắm được bài toán cho biết gì và yêu cầu tìm gì. Tôi rèn cho học sinh thói quen chưa hiểu đề toán thì chưa tìm cách giải. Khi giải bài toán ít nhất đọc từ 2 đến 3 lần, dùng bút chì gạch chân dưới những dữ kiện của bài toán cũng như yêu cầu của bài toán.

 * Phân tích đề bài để nhận biết dạng toán:
    
 Sau khi các em đọc kĩ đề bài, tôi sẽ cho các em phân tích đề. Đây chính là trình bày lại một cách ngắn gọn, cô đọng phần đã cho và phần phải tìm của bài toán để làm nổi bật trọng tâm, thể hiện bản chất toán học của bài toán, đồng thời sẽ giúp các em nhận biết dạng toán. Ngoài ra, khi phân tích đề bài, tôi tạo cho các em thói quen phải suy nghĩ xem từ dữ kiện đó giúp các em biết được điều gì?
    Ví dụ 1: Lan có nhiều hơn Hà 24 nhãn vở. Số nhãn vở của Lan bằng 5/3 số nhãn vở của Hà. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?
    Bằng phương pháp đàm thoại, tôi giúp các em hiểu:

   -  Bài toán cho biết:

[image: image6.wmf]   + Lan có nhiều hơn Hà có 24 nhãn vở                 Hiệu của hai số cần tìm là 24.
[image: image7.wmf]   + Số nhãn vở của Lan bằng 5/3 số nhãn vở của Hà       Tỉ số của hai số cần tìm là 5/3
   - Bài yêu cầu:

[image: image8.wmf]   + Tìm mỗi bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?
 Số nhãn vở của Lan và số nhãn vở của Hà là hai số cần tìm.

    Vậy bài toán thuộc dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

2.2.3.Nắm được các bước giải toán: 
 
 Giáo viên hướng dẫn học sinh rút ra các bước giải bài toán dạng Hiệu – Tỉ và yêu cầu các em vận dụng và học thuộc :      
    
- Bước 1: Vẽ sơ đồ (Có thể lập luận thay vẽ sơ đồ)

    
-  Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

   
 -  Bước 3: 
  Cách 1 : Tìm số bé trước, số lớn sau:

[image: image9.wmf]           Số bé =  Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau   X   Số phần của số bé

[image: image10.jpg]


                                      

          Số lớn =  Số bé  +  Hiệu 

     Cách 2 :  Tìm số lớn trước, số bé sau :

[image: image11.jpg]


          Số lớn =  Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau   X   Số phần của số lớn

[image: image12.wmf]                                    

          Số bé =    Số lớn - Hiệu
2.2.4.Tìm cách giải và trình bày bài toán:
  * Tìm cách giải bài toán :

 
Tôi hướng dẫn học sinh tìm cách giải bài toán bắt đầu từ yêu cầu của bài toán, bước này gọi là bước phân tích. Với những bài toán khó, tôi hướng dẫn học sinh thiết lập trình tự giải  theo một sơ đồ ra giấy nháp rồi lựa chọn phép tính thích hợp.

Ví dụ:  Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24cm và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?

   GV sẽ hỏi HS :

     + Bài yêu cầu làm gì?

     + Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?

     + Chiều dài và rộng đã biết chưa?

     + Vậy muốn tìm chiều dài và rộng ta dựa vào những dữ kiện nào của bài toán?

  * Trình bày bài giải: 

       Học sinh dựa vào sơ đồ đã thiết lập trình bày bài giải  theo thứ tự ngược lại, bước này gọi là bước tổng hợp. Sau đó viết đáp số, kiểm tra lời giải (giải xong bài toán cần thử xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán, có phù hợp với các điều kiện của bài toán không? (trong một số trường hợp nên thử xem có cách giải khác gọn hơn, hay hơn không?). Ở dạng toán này, giáo viên hướng dẫn học sinh có thể giải theo một trong hai cách. 
2.2.5. Nắm được phương pháp giải toán với một số nhóm bài tập thường gặp:        
   Với dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, mặc dù đã có các bước giải toán rất rõ ràng nhưng khi hướng dẫn học sinh làm bài, giáo viên cần lưu ý đến đặc điểm riêng của từng bài để giúp học sinh không lúng túng và tránh sự nhầm lẫn không đáng có cho các em. Vì vậy, khi dạy học sinh dạng toán này, tôi dựa vào đặc điểm của các bài toán để chia các bài toán đó theo từng nhóm. Ví dụ: nhóm bài Tỉ số của hai số là phân số, nhóm bài Tỉ số của hai số là số tự nhiên,.... để đưa ra một số lưu ý khi giải toán.

 Chẳng hạn với: 
· Nhóm bài tỉ số của hai số là phân số:
    (tức là so sánh giá trị của số bé với giá trị của số lớn và ngược lại).
 * Khi gặp bài toán có tỉ số là phân số mà  đề bài yêu cầu “ Tìm hai số”. Bài toán này rất dễ nhưng với những em học sinh yếu sẽ lúng túng vì không hiểu hai số phải tìm là số nào ( lưu ý yêu cầu của đề bài : Tìm hai số hay một số.)

Giáo viên phải là người giúp các em: hướng dẫn các em phải tự đặt  hai số phải tìm trong bài là số lớn - số bé. Số bé sẽ ứng với số phần ít hơn còn số lớn sẽ ứng với số phần nhiều hơn. Bước vẽ sơ đồ, giáo viên giúp học sinh hiểu đại lượng đứng trước tỉ số sẽ tương ứng với số phần đúng bằng giá trị của tử số, đại lượng đứng sau tương ứng với số phần bằng giá trị của mẫu số 
Ví dụ minh hoạ:
Bài 1:  Hiệu của hai số là 250. Tỉ số của hai số đó là  
[image: image3.wmf]7
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 . Tìm hai số đó.
     * Phân tích đề : 

          - Coi  hai số phải tìm là : số bé, số lớn.

          - Hiệu của hai số là : 250

          - Tỉ số của hai số là :  
[image: image4.wmf]7
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                                                             Giải

      Nếu coi số bé là 2 phần bằng nhau thì số lớn là 7 phần bằng nhau như thế.

         Ta có sơ đồ sau :
[image: image13.jpg]








                                   Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

                                               7 - 2 = 5 (phần)

                                      Số bé là :

                                               250 : 5 x 2 = 100
                                      Số lớn là:

                                               100 + 250 =  350
                                                                Đáp số :  Số bé  : 100
                                                                               Số lớn : 350
Bài 2 : Một sợi dây được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng nửa đoạn thứ hai và kém đoạn thứ hai 9m. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mét ?

    *Phân tích đề : 

  - Số phải tìm : Số mét dây đoạn thứ hai ( lưu ý học sinh đọc kĩ yêu cầu).
  - Tỉ số của đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai là : eq \s\don1(\f(1,2)) (giải thích : vì một nửa = eq \s\don1(\f(1,2)) )

  - Hiệu số mét của hai đoạn là : 9m

                                                          Giải

  Vì đoạn thứ nhất bằng một nửa đoạn thứ hai nên nếu ta coi đoạn thứ nhất là 1 phần thì đoạn thứ hai là 2 phần bằng nhau như thế. Ta có sơ đồ sau :         





                                          Hiệu số phần bằng nhau là:
                                                 2 - 1 = 1(phần)

                                           Đoạn thứ hai dài là:

                                                 9 : 1 x 2 = 18(m)

                                                            Đáp số : 18m
                                                  

· Nhóm bài tỉ số của hai số là số tự nhiên:
 (có nghĩa là so sánh giá trị của số lớn với giá trị của số bé).
   Với nhóm bài này, giáo viên hướng dẫn các em đi tìm số bé (đại lượng ít hơn, nhỏ hơn, ngắn hơn,...) trước  thì sẽ thuận lợi hơn hơn.
Ví dụ minh họa:
Bài 1 (Học sinh sẽ đi tính số tuổi con trước )

Mẹ hơn con 36 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính số tuổi mỗi người? 

                                                             Giải

                 Ta có sơ đồ sau :
                                                     

                        Tuổi mẹ  :




                         Tuổi con :

                                          ? tuổi

                                Hiệu số phần bằng nhau là :

                                          4 + 1 = 5 ( phần)

                                    Tuổi của con là :

                                             36 : 4  = 9 (tuổi)

                                     Tuổi mẹ là : 

                                             36 + 9 = 45 (tuổi)

                                                     Đáp số :  Con : 9 tuổi                        
                                                  

                                                                     Mẹ  : 45 tuổi
· Nhóm bài toán có tỉ số  của hai số chưa tường minh.
   Bài tập nhóm này giáo viên hướng dẫn học sinh lập luận để xác định tỉ số trước khi vẽ sơ đồ.
Bài tập minh họa:
Bài 1:

Hiệu của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. 

      *Phân tích đề :  

     - Hai số cần tìm : Số bé, số lớn

     - Hiệu của hai số : 72         
     - Dựa vào : Nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé để xác định tỉ số của hai số.

Giải

             Nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé nên số bé bằng eq \s\don1(\f(1,5)) số lớn.

                Ta có sơ đồ sau :

                                          ?

                     Số bé  :

                   Số lớn :

                                                            ?

                               Hiệu số phần bằng nhau là :
                                         5 - 1= 4 ( phần )


Số bé là :

                                          72 : 4 = 18
                                    Số lớn là :

                                           72 + 18 = 90

                                                       Đáp số : Số bé   : 18, số lớn : 90
· Nhóm bài toán hiệu của hai số chưa tường minh.

                                     (Lập luận hoặc tính để xác định hiệu)

Ví dụ minh họa:
 Bài 1: Hiệu của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số là eq \s\don1(\f(4,7)) . Tìm hai số đó.

*Phân tích đề :  

          - Hai số cần tìm : Số lớn, số bé.

          - Tỉ số của hai số : eq \s\don1(\f(4,7)) 
          - Dựa vào : Hiệu của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số để xác định hiệu của hai số.

                                                        Giải

  Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy hiệu của hai số là 99. Ta có sơ đồ :

                                                       ?

                    Số bé  :

                                                                                   99
                    Số lớn :



                                                                       ?

                                      Hiệu số phần bằng nhau là :

                                         7 - 4 = 3 (phần)


Số bé là :

                                          99 : 3 x 4 = 132
                                    Số lớn là :  99 + 132 = 231
                                                       Đáp số : Số bé   : 132

Số lớn : 231
· Nhóm bài  đặt đề toán theo sơ đồ rồi giải:
    Với mỗi nhóm bài , tôi đều cho các em củng cố, luyện tập theo mức độ từ dễ đến khó. Ngoài ra, qua việc nắm bắt chương trình học của học sinh, trước khi cho các em làm nhóm bài tập này, tôi sẽ cho học sinh làm một bài tập đơn giản như sau để giúp các em hiểu được các thông tin có trên sơ đồ tóm tắt bài toán:

Ví dụ minh họa:

Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

             Số lớn: 






      

Hiệu của hai số là:…………..
Số lớnđược biểu thị là………..phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là………..phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:………………….
Tỉ số giữa số lớn và số bé là:……………….

Khi làm bài tập nhóm bài đặt đề toán theo sơ đồ rồi giải, giáo viên giúp học sinh : 
- Dựa vào sơ đồ để nhận biết:

   Cho biết những gì và yêu cầu tìm gì ? để từ đó nhận ra :
  + Hiệu và tỉ số của hai số.

 + Hai số (hoặc số)  cần tìm.

 + Hiệu hoặc hai số có đơn vị tính không? Nếu có thì đơn vị tính là gì?

 + Bài toán thuộc dạng toán gì ?

- Khi dặt đề toán:
  + Có thể đặt đề toán theo nhiều cách nhưng phải đầy đủ và đúng với sơ đồ cho trước.

  + Đề bài xúc tích tránh câu chữ rườm rà, thể hiện được những dữ kiện cũng như yêu cầu của bài toán.

  + Tỉ số của bài toán có thể nói theo nhiều cách.

Bài tập minh họa:
Bài 1: Đặt đề toán theo sơ đồ sau rồi giải:


 ? bạn

  Số bạn gái :






  Số bạn trai :

                        ? bạn

* Học sinh dựa vào sơ đồ để nhận biết được:

      - Hai số cần tìm là số bạn gái và số bạn trai.

      - 12 bạn là hiệu của số bạn gái và số bạn trai.
      - Số bạn gái gấp 3 lần số bạn trai hoặc gấp 3 lần số bạn trai thì được số bạn gái.
     - Đơn vị tính là “bạn”.
     - Vậy bài toán thuộc dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

* Khi đặt đề toán:

    Khi đưa ra tỉ số trong bài toán, học sinh có thể làm theo một trong các cách sau:

   - Số bạn gái gấp 3 lần số bạn trai.

   - Nếu gấp số bạn trai lên 3 lần thì được số bạn gái.
  Thông thường khi vẽ sơ đồ, đại lượng nào được nhắc đến trước trong đề bài thì ta đặt ở trên nên không hướng dẫn học sinh học sinh nói tỉ số theo cách Số bạn trai  bằng eq \s\don1(\f(1,3)) số bạn gái.

Giải

 - Đặt đề toán: (Một số phương án đặt đề toán)

  + Phương án 1:  Một nhóm có số bạn gái nhiều hơn số bạn trai là 12 bạn. Số bạn gái gấp 3 lần số bạn trai. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn gái, bao nhiêu bạn trai?

  + Phương án 2: Một nhóm có số bạn gái nhiều hơn số bạn trai 12 bạn. Tính số bạn gái, số bạn trai của nhóm đó biết rằng nếu gấp số bạn trai lên 3 lần thì được số bạn gái.

 - Giải bài toán:

                                   Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                                                  3 -1 =2 (phần)


Số bạn trai là:  12 : 2 = 6 (bạn)


Số bạn gái là:  6 +  12 = 18 (bạn)

                                                              Đáp số: Trai: 6 bạn


Gái : 18 bạn

   
Sau khi học sinh giải xong các bài toán như trên, giáo viên giúp các em hiểu đây cũng là bài toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó mặc dù đề bài không nói đến tỉ số của hai số phải tìm. Và khi giải bài toán, không phải vẽ sơ đồ ; câu lời giải đầu tiên cũng chính là bước tìm hiệu số phần bằng nhau. Các câu lời giải còn lại để đi tìm hai số phải tìm trong bài.
2.2.6. Nắm được phương pháp giải với nhóm bài tập nâng cao:                               
   
Bên cạnh việc hướng dẫn học sinh nắm chắc được phương pháp giải bài toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ở mức độ đại trà thì việc giúp các em học sinh là đối tượng học sinh khá giỏi biết cách giải dạng toán này ở mức độ nâng cao là rất cần thiết. Vì nó giúp các em học môn toán tốt hơn và cũng là cơ sở để các em học tốt các dạng toán nâng cao khác.

 
 Khi hướng dẫn các em làm các bài toán nâng cao dạng này, tôi chia ra làm nhiều dạng nhỏ. Mỗi dạng lại có một lưu ý riêng để các em không nhầm lẫn. Với những bài toán mà có số phần quá lớn mà các em không vẽ được sơ đồ thì có thể hướng dẫn các em thay vẽ sơ đồ bằng lập luận hoặc chỉ biểu diễn các phần bằng nhau ở đầu và cuối của mỗi đoạn thẳng, ở giữa đặt dấu chấm lửng. Tùy từng bài mà có thể cho học sinh làm gộp bước tìm hiệu số phần bằng nhau…Sau đây là một số dạng nhỏ trong dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
· Bài toán có hiệu của hai số dưới dạng ẩn. 
      
Với bài toán có hiệu của hai số ẩn thì phần lớn bài đã cho biết tỉ số của hai số. Giáo viên phải là người dẫn dắt, gợi mở giúp học sinh nhận thấy muốn giải được bài toán thì phải dựa vào những dữ kiện mà đề bài cho để tìm hiệu của hai số. Song tùy vào từng bài toán cụ thể mà hướng dẫn các em cách tìm hiệu hai số. Sau đó dựa vào cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó để hoàn thành  bài làm.
Bài tập minh họa:
Bài 1:  Hai hộp có số bi như nhau, nếu chuyển 4 viên bi ở hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ nhất chỉ bằng eq \s\don1(\f(3,5))  số bi ở hộp thứ hai. Tính số bi lúc đầu ở mỗi hộp.

*Phân tích đề: 
     - Số cần tìm: Số bi lúc đầu ở mỗi hộp.
     - Tỉ số bi ở hộp thứ nhất và hộp thứ hai là  eq \s\don1(\f(3,5))  (sau khi chuyển)

     - Dựa vào dữ kiện: hai hộp có số bi như nhau, chuyển 4 viên bi ở hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ nhất chỉ bằng eq \s\don1(\f(3,5))  số bi ở hộp thứ hai để tìm hiệu của số bi ở hai hộp sau khi chuyển.

  
 Ở bài này, bằng cách vẽ sơ đồ, giáo viên  giúp học sinh tìm được hiệu của số bi ở hai hộp sau khi chuyển (Giáo viên lưu ý học sinh : tỉ số của hai số nào thì phải hiệu của hai số đó)

Giải

       Theo đề bài, ta có sơ đồ biểu diễn số bi của hai hộp sau khi chuyển:

         Hộp thứ nhất :               

 
         Hộp thứ hai  : 

           Nhìn sơ đồ, ta thấy nếu chuyển 4 viên bi ở hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ hai sẽ nhiều hơn số bi ở hộp thứ nhất là :

                                         4 + 4 = 8 ( viên)

   
Vì sau khi chuyển thì số bi ở hộp thứ nhất bằng eq \s\don1(\f(3,5))  số bi ở hộp thứ hai nên ta coi số bi sau khi chuyển ở hộp thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số bi ở hộp thứ hai là 5 phần như thế. Vậy hiệu số phần bằng nhau là :

                                       5 - 3 = 2 (phần)

Sau khi chuyển 4 viên sang hộp thứ hai thì hộp thứ nhất còn lại số viên bi là :

                                          8 : 2 x 3 = 12 (viên)

              Lúc đầu, mỗi hộp có số viên bi là :
                                        12 + 4 = 16 (viên)

                                                     Đáp số : 16 viên

Bài 2 :

    
Một đội đồng diễn thể dục có số nữ nhiều hơn số nam là 6 bạn. Sau đó lại có thêm 6 bạn nữ nữa tham gia và 3 bạn nam chuyển sang tập bóng đá, lúc này số bạn nam của đội bằng eq \s\don1(\f(2,5))  số bạn nữ. Hỏi lúc đầu đội đồng diễn có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?
* *Phân tích đề:  

   - Hai số phải tìm: Số bạn nam lúc đầu, số bạn nữ lúc đầu.

   - Tỉ số (lúc sau) của số bạn nam và bạn nữ : eq \s\don1(\f(2,5)) 
   - Học sinh phải dựa vào những dữ kiện còn lại để tìm hiệu (lúc sau) của số bạn nữ và số bạn nam.

Giải
                          Lúc sau số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là :

                                       6 + 6 +3 = 15 (bạn)

               Ta có sơ đồ :


       

              Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :
                                   5 - 2 + 3 ( phần)
              Lúc sau đội đồng diễn thể dục có số bạn nam là :

                                  15 : 3 x 2 = 10 (bạn)

              Lúc đầu đội đồng diễn thể dục có số bạn nam là :

                                 10 + 3 = 13 (bạn)

             Lúc đầu đội đồng diễn thể dục có số bạn nữ là :

                                13 + 6 = 19 (bạn)

                                            Đáp số : Nam: 13 bạn

                                                          Nữ: 19 bạn
Bài 3 :  Lớp 4A có 29 học sinh, lớp 4B có 35 học sinh. Biết số học sinh trai của hai lớp bằng nhau, số học sinh gái của lớp 4A bằng  eq \s\don1(\f(2,3))  số học sinh gái của lớp 4B. Tính số học sinh trai, số học sinh gái của mỗi lớp.
  * Bằng cách vẽ sơ đồ, giáo viên giúp học sinh tìm được hiệu số học sinh gái của hai lớp.

Giải

             Ta có sơ đồ :


Lớp 4A( 29 h/s):  


Lớp 4B(35 h/s) :

  Theo sơ đồ, số bạn gái của lớp 4A ít hơn số bạn gái của lớp 4B là:
          35 - 29 = 6 (học sinh)

  Vì số học sinh gái của lớp 4A bằng  eq \s\don1(\f(2,3))  số học sinh gái của lớp 4B nên coi số học sinh gái của lớp 4A là 2 phần bằng nhau thì số học sinh gái của lớp 4B là 3 phần như thế.

                    

 Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 2 =1 (phần)

Số học sinh gái lớp 4A là:

6 : 1 x 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh gái của lớp 4B là :

12 + 6 = 18 (học sinh)

Mỗi lớp có số học sinh trai là :

29 - 12 = 17 (học sinh)
Đáp số : Lớp 4A : 12 học sinh gái và 17 học sinh trai

                                                 Lớp 4B: 18 học sinh gái và 17 học sinh trai
· Bài toán có tỉ số của hai số dưới dạng ẩn.

       Ở dạng bài này, giáo viên cần cho học sinh làm các bài tập theo mức độ từ dễ đến khó để giúp các em xác định được tỉ số một cách dễ dàng nhất.
     * Các bài tập dạng này thường gồm gồm :

          - Bài toán đã cho biết hiệu của hai số.

          - Bài toán có hiệu của hai số chưa tường minh.

     Vậy tùy từng dạng bài mà giáo viên hướng dẫn học sinh cách xác định tỉ số của hai số và hiệu của hai số (nếu cần thiết). 
Bài tập minh họa:
Bài 1: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó ta số mới hơn số cũ 3456 đơn vị.
*Phân tích đề: Học sinh phải nắm được khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số cũ tức là số cũ được nhân với 10 hay ta nói số cũ sẽ tăng lên 10 lần. Như vậy qua điều kiện thứ hai của đề bài, bằng cách lập luận, học sinh xác định được tỉ số của hai số: Số mới gấp 10 lần số cũ. 

Giải
    Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số cũ thì được số mới nên số thứ mới gấp 10 lần số cũ. Ta có sơ đồ sau:       
                                                               

                                                                        
            

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là :

                                                      10 - 1 = 9 (phần)

                                               Số cũ là:

                                                  3456 : 9 = 384
                                                                   Đáp số: 384
Bài 2: Một trường tiểu học có số nam sinh nhiều hơn nữ sinh là 90 em, cứ 3 nam sinh thì có 2 nữ sinh. Tính số nam sinh, nữ sinh của trường ấy.

                                                        Giải

   Theo đề bài, cứ 3 nam sinh thì có 2 nữ sinh nên ta biểu diễn số nam sinh gồm 3 phần bằng nhau và số nữ sinh gồm 2 phần bằng nhau như thế.

Ta có sơ đồ sau:

                                                   ? em
       Nam sinh :


       Nữ sinh   :

                                               ? em
                         Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :
                                   3 - 2 = 1 (phần)

                           Số nữ sinh có là :

                                          90 : 1 x 2 = 180 (em)
                           Số nam sinh có là:

                                        180 + 90 = 270 (em)                                    
                                                                Đáp số: Nữ   : 180 em
                                                                                    Nam: 270 em
Bài 3:  Hiệu hai số là 139. Nếu gạch bỏ chữ số 4 ở cuối số thứ nhất ta sẽ tìm được số thứ hai. Tìm hai số đó.

  * Với bài này, giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào điều kiện thứ hai của bài toán để xác định quan hệ về tỉ lệ của hai số phải tìm.

Giải

      Nếu gạch bỏ chữ số 4 ở cuối số thứ nhất sẽ tìm được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai cộng với 4. Ta có sơ dồ sau : 


                 

       

     
                                                     

                                                                        

            

                 Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 
10 - 1 = 9 (phần)                   
  

Số thứ hai là :

                                      (139 - 4) : 9 = 15
                 Số thứ nhất là:  
                                      15 + 139 = 154
                                                     Đáp số: Số thứ nhất : 15
                                                                  Số thứ hai   : 154
· Một số bài toán khác:
Bài 1 : Hiệu hai số bằng 760. Tìm hai số biết eq \s\don1(\f(1,3)) số thứ  nhất bằng eq \s\don1(\f(1,5)) số thứ hai.

                                                             Giải

          Vì  eq \s\don1(\f(1,3))  số thứ nhất bằng eq \s\don1(\f(1,5))  số thứ hai nên coi số thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số thứ hai là 5 phần như thế. Ta có sơ đồ sau :

                                                   ?

        Số thứ nhất :


            



        Số thứ hai   :

                                                            ?

                                   Hiệu số phần bằng nhau là:
   5 - 3 = 2 (phần)

                                   Số thứ nhất là :

                                           760 : 2  x 3 = 1140
                                   Số thứ hai là :  
                                            760 + 1140  = 1900
                                                                Đáp số : Số thứ nhất : 1140
                                                                              Số thứ hai   : 1900
PHẦN THỨ BA : KẾT LUẬN
1. Kết quả đạt được:
    Sau khi áp dụng đề tài của mình vào thực tế giảng dạy, tôi thấy các em giải toán có lời văn tốt hơn đặc biệt là dạng toán Tìm hai số khi biết  hiệu và tỉ số của hai số đó. Có nhiều em yêu thích môn toán hơn, tiết học sôi nổi hơn. Điều đó được thể hiện qua kết quả khảo sát của lớp tôi với lớp đối chứng với cùng một đề bài, cụ thể như sau:
                                                  * Kết quả khảo sát   :

	
	Mức  đạt
	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành
	Hoàn thành tốt

	
	Lớp
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Trước khi áp dụng đề tài
	4C

( 32 HS)
	4
	12,5
	19
	59,4
	9
	28,1

	Sau khi áp dụng đề tài
	4B

( 43 HS)
	2
	4,7 

( giảm)
	20
	46,5
	21
	48,8
( tăng)


2. Bài học kinh nghiệm:

   
Sau khi áp dụng các biện pháp trên, tôi nhận thấy:

- Khi giảng dạy các dạng toán có lời văn nói chung và dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó nói riêng giáo viên cần khắc sâu hoặc nhắc lại những kiến thức có liên quan để làm tiền đề cho dạng toán sắp học.

- Yêu cầu HS đọc và phân tích kĩ đề bài

- Học sinh nắm được các bước giải bài toán

- Mỗi nhóm bài với các đặc điểm khác nhau về điều kiện bài toán sẽ song song với các cách giải riêng. Bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó không khó nếu học sinh có phương pháp giải nhưng không phải học trò nào cũng nắm được. Vì vậy, để giúp học sinh tiếp thu tốt mà không nhàm chán, mỗi giáo viên phải say mê nghiên cứu và không ngừng sáng tạo trong mỗi giờ dạy để tạo niềm say mê học tập cho học sinh.
   
Qua đề tài này tôi chỉ mong muốn góp phần tăng thêm tư liệu dạy môn toán nói chung và giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó nói riêng. Đề tài này cũng giúp các em học sinh trung bình yếu nắm chắc kiến thức cơ bản, giúp các em học sinh khá giỏi phát huy khả năng học toán tạo tiền đề cho các em học môn toán tốt hơn ở những lớp học trên.

3. Khuyến nghị:

         Nhà trường đầu tư thêm một số tài liệu hướng dẫn giải toán có lời văn.
       Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi về việc “ Giúp học sinh học tốt dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”. Trong quá trình thực hiện đề tài tôi không thể tránh được thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, của bạn bè đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

       Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn!

	      Xác nhận của đơn vị


	Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023.

      Duy Thị Thảo




SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
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